Phụ lục 1.
Khung Đề cương chi tiết học phần
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________
	

	

	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ

(General Management of Coastal  Zones)

	
	Mã số:
	FIT503

	
	Thời lượng:
	2(2-0)

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 2, 3

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Bộ môn quản lý:
	Hàng hải


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	GVC-TS Trần Đức Phú
	Hàng hải
	0914071027
	phudhnt@gmail.com


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: CHHH2014

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Khai thác thủy sản

	
	Sĩ số: 12

	
	Học kỳ: I năm học 2015 - 2016


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	C4
	
	07h30'- 11h10' 
	
	07h30'- 11h10'
	
	
	

	Thực hành
	Không
	
	
	
	
	
	
	

	Tư vấn
	Văn phòng bộ môn
	
	
	14h00'- 17h00'
	
	14h00'- 17h00'
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Kiến thức cơ bản về vùng bờ, tài nguyên và các vấn đề liên quan đến quản lý vùng bờ; cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ; xây dựng hồ sơ vùng bờ; thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ; giám sát và đánh giá kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ. Một số vấn đề về quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam.


	6.
	Mục tiêu:

	
	Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về vùng bờ, tầm quan trọng về môi trường và tài nguyên, bối cảnh kinh tế xã hội, nhu cầu quản lý và cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ. Giúp học viên hiểu được một số công cụ (chính sách, kỹ thuật) trong quá trình xây dựng và thực thi một kế hoạch hay một chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ và tình hình quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam.


	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Hiểu biết những vấn đề cơ bản của vùng bờ, vấn đề quản lý vùng bờ, tầm quan trọng của việc quản lý vùng bờ ở Việt Nam.

	2)
	Phân tích thông tin quản lý vùng bờ.

	3)
	Phân tích vấn đề ưu tiên để quản lý vùng bờ, lập kế hoạch và thực hiện quản lý vùng bờ.

	4)
	Tổng hợp kế hoạch quản lý vùng bờ.


	8.
	Học liệu: 

	1)
	Học liệu 1: Nguyễn Chu Hồi, 2005. Bài giảng Quản lý tổng hợp vùng bờ (Cao học ngành Nuôi trồng thủy sản). Trường Đại học Thủy sản.

	2)
	Học liệu 2: Nguyễn Mộng (2007), Quản lý tổng hợp vùng ven bờ, ĐH Huế.

	3)
	Học liệu 3: Catalina S. Tejam, and S. Adrian Ross, (1999), Manual of practice: Contingent valuation survey for integrate coastal management (ICM) application. Terminal report. GEF/UNDP/IMO Regional programme for the prevention and managemnt of marine pollution in the East Asian seas. 

	4)
	Học liệu 4: Chính phủ, (2009), Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Hà Nội.


	9.
	Kế hoạch dạy học: 

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	Chủ đề 1
	Khái niệm chung của vùng bờ
	
	
	

	27/10

	Đặc điểm tự nhiên của vùng bờ


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	27/10


	Chức năng và tầm quan trọng của vùng bờ


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	27/10


	Hoạt động kinh tế - xã hội tại vùng bờ


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	29/10
	Các vấn đề liên quan đến quản lý vùng bờ
	
	
	

	Chủ đề 2
	Xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ
	
	
	

	29/10
	Nhu cầu quản lý tổng hợp vùng bờ ở Việt Nam


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	29/10
	Xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	29/10
	Nội dung của chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ


	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	29/10
	Tổ chức xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ
	1,2
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	Chủ đề 3
	Quy trình quản lý tổng hợp vùng bờ 
	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	3/11
	Xác định các vấn đề ưu tiên vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	3/11
	Xây dựng mục tiêu và chiến lược quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	3/11
	Lập kế hoạch quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	5/11
	Thông qua kế hoạch quản lý


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	5/11
	Thực hiện kế hoạch quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	5/11
	Giám sát thực hiện quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	10/11
	Đánh giá kết quả quản lý vùng bờ
	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	Chủ đề 4
	Phương pháp, công cụ và kỹ thuật quản lý tổng hợp vùng bờ
	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	10/11
	Phương pháp tiếp cận quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	10/11
	Công cụ quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	12/11
	Kỹ thuật quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	12/11
	Chính sách để quản lý vùng bờ


	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	12/11
	Mô hình quản lý vùng bờ ở Việt Nam
	1,2,3
	Giảng bài, thảo luận
	- Tự học, tự nghiên cứu; đọc tài liệu

- Trao đổi với GV trong buổi học và buổi tư vấn.

	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	Viết, trong phạm vi chủ đề 1,2,3
	1,2, 3
	30
	5/11

	2
	Thi kết thúc học phần
	Vấn đáp, trong phạm vi các chủ đề từ 1 ÷ 4
	1,2, 3, 4
	70
	


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm.


	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Trần Đức Phú
	GVC, TS
	

	

	Giảng viên thứ hai:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Đức Sĩ

	GVC, TS
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Đức Sĩ

	GVC, TS
	

	Ngày cập nhật cuối cùng: 09/9/2015.
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